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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm: Đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm:

1. Giảng viên cao cấp (hạng I)                 Mã số: V.07.01.01

2. Giảng viên chính (hạng II)                    Mã số: V.07.01.02

3. Giảng viên (hạng III)                            Mã số: V.07.01.03

Điều 3. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Thực hiện theo Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành của pháp luật.

Chương II
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Điều 4. Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01
1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học trở lên; hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp cao đẳng, đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; chủ trì hoặc tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất phương hướng, biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành;

c) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi chung là sách phục vụ đào tạo). Chủ động cập nhật thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

d) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; định hướng nghiên cứu khoa học cho tổ, nhóm chuyên môn;

đ) Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức và trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Chủ trì hoặc tham gia nghiệm thu và công bố các báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của bộ môn và chuyên ngành;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập, nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của sinh viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tài năng;

h) Tổ chức hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh;

i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

k) Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành;

l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I);

d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Có kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức vững vàng của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

b) Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành;

c) Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 01 (một) học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa cấp II tương đương với hướng dẫn 01 (một) học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn 01 (một) nghiên cứu sinh bằng 01 (một) công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước.

Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp hai lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học quy định tại Điểm c khoản 3 Điều này;

đ) Chủ trì biên soạn ít nhất 02 (hai) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;

e) Có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học đã được công bố, bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ (sau đây gọi chung là bài báo khoa học);

g) Viên chức thăng hạng từ chức danh giảng viên chính (hạng II) lên chức danh giảng viên cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) tối thiểu là 02 (hai) năm.

Điều 5. Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02
1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học;

b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành được giao đảm nhiệm;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

đ) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập;

h) Tham gia hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh;

i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

k) Tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành;

l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);

d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

b) Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo;

c) Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo;

đ) Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố;

e) Viên chức thăng hạng từ chức danh giảng viên (hạng III) lên chức danh giảng viên chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm.

Điều 6. Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03
1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học. Giảng viên trong thời gian làm công tác trợ giảng thực hiện hỗ trợ giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài;

b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo;

đ) Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học; tham gia triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất;

e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;

g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm và thực tập;

h) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

i) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

b) Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

c) Biên soạn giáo án, tập hợp các tài liệu tham khảo liên quan của bộ môn, chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm;

d) Có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học; ứng dụng, triển khai những kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào công tác giáo dục và đào tạo, sản xuất và đời sống;

đ) Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch này thay thế Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học, cao đẳng.

3. Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo.

4. Bãi bỏ các quy định về danh mục ngạch viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư liên tịch này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

2. Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có thể vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giảng viên tại cơ sở.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.

 

	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG




Trần Anh Tuấn
	KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
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      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
                                                                           

              Số:         / BC-LTT-ĐT             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015
     Báo cáo hoạt động đào tạo trung 

     cấp chuyên nghiệp.
BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Thực hiện theo Công văn số 3140/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 29 tháng  9 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo hoạt động đào tạo TCCN)
I. TỔNG QUAN NHÀ TRƯỜNG:

Tên trường: Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 390 đường Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: pdaotao@lytc.edu.vn

Điện thoại: (08) 38 457 475 – (08) 38 440 567

Ban Giám hiệu: 
· Hiệu trưởng: Phạm Hữu Lộc  Email: phamhuulocltt@yahoo.com   ĐT: 0903828252
· Phó Hiệu trưởng: Lương Xuân Chỉnh  Email: lxuanchinh@yahoo.com   
                                                                                                           ĐT: 0984945789
· Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Dũng  Email: dung030159@yahoo.com.vn
                                                                                                            ĐT: 0903382784
· Phó Hiệu trưởng: Đinh Văn Đệ  Email: dinhvande72@gmail.com   ĐT: 0918216934
II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:
2.1. Công tác tuyển sinh:
	TT
	Năm học
	Chỉ tiêu

 tuyển sinh
	Kết quả 
tuyển sinh
	Quy mô toàn trường
	Tồng số giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy
	Tồng số giáo viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy

	1
	2013 - 2014
	500
	441
	4278 (735)
	170
	22

	2
	2014 - 2015
	500
	406
	3156 (627)
	170
	03

	3
	2015 - 2016
	800
	383
	5761 (602)
	190
	06


2.2. Ngành đào tạo – Quy mô đào tạo:
	TT
	Tên ngành đào tạo TCCN
	Mã ngành
	Số lượng giáo viên cơ hữu chuyên ngành
	Quy mô đào tạo

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	
	62
	31
	

	2
	Điện công nghiệp
	42510308
	
	156
	132
	

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	42510225
	
	153
	175
	

	4
	Lập trình
	42480203
	
	14
	/
	

	5
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	
	93
	57
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	42510219
	
	79
	82
	

	7
	Công nghệ may và thời trang
	42540205
	
	66
	56
	

	8
	Cơ khí chế tạo
	42510204
	
	112
	94
	


2.3. Công tác quản lý và tổ chức quá trình đào tạo:
2.3.1. Công tác nâng cao chất lượng đào tạo 

Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo

Cùng với việc hoàn thiện mục tiêu, phát triển quy mô đào tạo, từ năm 2013 đến nay nhà trường đã tích cực hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo các ngành theo chủ trương mềm hóa chương trình kết hợp niên chế với học phần và xây dựng chương trình trên cơ sở chương trình khung của Bộ. Ngoài việc tuân thủ khung chương trình và phần “cứng” gồm một số học phần bắt buộc chung của Bộ và quy định của Trường, các khoa được chủ động trong việc sắp xếp, điều chỉnh, xây dựng nội dung chương trình đào tạo của khoa sao cho đúng yêu cầu ngành chuyên môn và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà máy, xí nghiệp về các kỹ năng cùng kiến thức nghề nghiệp của HSSV tốt nghiệp. 

2.3.2. Biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết học phần phục vụ dạy - học

Tổ chức tốt công tác biên soạn bộ đề cương chi tiết các học phần, trong đó ghi đầy đủ nội dung của học phần với các chương mục, mục đích, yêu cầu của môn học, hình thức thi, cách đánh giá kết quả học tập của HSSV, giáo trình chính và các tài liệu tham khảo… Các đề cương chi tiết học phần này được công bố cho HSSV vào đầu mỗi học kỳ, giúp cho HSSV chủ động rất nhiều trong việc tham khảo tài liệu, chuẩn bị lên lớp, tự học và thi …; về phía Trường, thông qua các đề cương này quản lý nội dung giảng dạy, nhất là đối với môn học có nhiều giảng viên cùng tham gia giảng dạy.

100% các học phần đều có đề cương chi tiết, danh mục tài liệu giảng dạy chính và tài liệu tham khảo. 

Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy
Để giảm bớt giờ lên lớp lý thuyết và tăng giờ tự học, tăng tính chủ động cho HSSV, giúp HSSV phát triển tư duy sáng tạo trong học tập, được sự khuyến khích của lãnh đạo nhà trường, giáo viên một số ngành đã cố gắng đầu tư để thay đổi phương pháp giảng dạy, áp dụng các phần mềm dạy học, sử dụng các trang thiết bị trong hiện đại trong giảng dạy (projector, overhead, video, các phương tiện nghe nhìn…), tăng cường thảo luận, cung cấp đầy đủ giáo trình, đề cương chi tiết môn học, giới thiệu tài liệu tham khảo để HSSV có thể tự học ngoài giờ lên lớp…

Một số khoa đã chủ động tổ chức các buổi hội thảo về chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên.

Tất cả các khoa đều đang nỗ lực đổi mới cách ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, chuyển sang ra đề thi trắc nghiệm phù hợp với đặc thù các học phần do khoa phụ trách. Tùy theo đặc thù từng môn học để linh hoạt chọn hình thức đánh giá nhằm phát huy tính chủ động học tập và nghiên cứu của HSSV như viết tiểu luận, bài tập nhóm, trình bày chủ đề theo nhóm….

Phong trào thi đua học tốt được phát động từ đầu năm trong HSSV toàn trường, giữa các lớp  và các khối đào tạo. Hưởng ứng phong trào này, phần lớn HSSV đã có ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức thi đua trong học lý thuyết và rèn luyện thực hành.
Các biện pháp để nâng cao kết quả thực tập tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

Để đảm bảo việc thực tập tốt nghiệp, vào đầu năm học nhà trường gửi kế hoạch thực tập trong năm đến các công ty  để phối hợp thực hiện, từ đó công ty chủ động được kế hoạch và bố trí sinh viên - học sinh tham gia vào các tổ sản xuất. Để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, Nhà trường thường xuyên tổ chức nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp, qua đó hiệu chỉnh kế hoạch chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Phòng công tác Học sinh – sinh viên phối hợp với Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức đánh giá tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, thực hiện các chương trình hỗ trợ đào tạo theo nhu cầu của xã hội và hỗ trợ sinh viên tìm việc làm.
Trong những năm qua nhà trường liên kết với hơn 300 đơn vị công ty – xí nghiệp đóng trên địa bàn thành phố và tỉnh lân cận (Bình Dương, Long An, Biên Hòa, Đồng Nai), hiện nay nhà trường tiếp tục chủ động liên hệ bố trí thực tập tốt nghiệp cho học sinh, không để xảy ra tình trạng học sinh phải tự liên hệ nơi thực tập. Trường  thường xuyên cử giáo viên đi thăm, động viên, kiểm tra tình hình thực tập của HS, phối hợp với các công ty bố trí cho các em tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp. 

         Trong các năm qua, Trường thường xuyên nhận được yêu cầu từ các doanh nghiệp muốn tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, tuy nhiên, rất nhiều yêu cầu gửi đến không đúng thời gian có đợt HSSV vừa tốt nghiệp, nên Trường không thể đáp ứng nhu cầu của các đơn vị. Từ đó cho thấy thực tế nhu cầu về nhân lực kỹ thuật của xã hội là rất cao, những HS vừa giỏi chuyên môn vừa có nhiều kỹ năng khác như ngoại ngữ, tin học ứng dụng, tác phong chuyên nghiệp, hoạt bát… thường được các doanh nghiệp đón nhận về làm việc với mức lương khá ngay từ khi các em đi thực tập. Nhiều doanh nghiệp thông qua các chương trình trao học bổng “hỗ trợ học tập” cho HS giỏi để tìm kiếm nhân sự có tiềm năng phát triển về làm việc, điển hình như hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim, công ty SONY Việt Nam …
Công tác quản lý

Trường đã xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra nội bộ, thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ. 

Thực hiện tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra và đánh giá. Triển khai đánh giá trung thực trình độ của HS trong thi cử .
Trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ.

2.4. Công tác tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp:

Việc quản lý, cấp phát các lọai văn bằng, chứng chỉ nhà trường thực hiện đúng theo Quy định của bộ Giáo dục và đào tạo.

-  Sau khi Hoäi ñoàng thi Toát nghieäp xeùt coâng nhaän Toát nghieäp, phoøng Ñaøo Taïo seõ caên cöù vaøo soá löôïng hoïc sinh döôïc Quyeát ñònh coâng nhaän Toát nghieäp ñeå laøm vaên baûn mua phoâi baèng toát nghieäp Trung hoïc ngheà hoaëc Trung hoïc chuyeân nghieäp taïi  phoøng Giaùo duïc chuyeân nghieäp Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Tp.Hoà Chí Minh vôùi soá löôïng ñuùng vôùi soá löôïng hoïc sinh ñöôïc coâng nhaän Toát nghieäp. 
-  Trong quaù trình ghi Baèng toát nghieäp neáu coù sai soùt, Tröôøng laøm vaên baûn xin mua phoâi baèng môùi vaø traû laïi phoâi baèng hoûng.

-  Vieäc caáp phaùt baèng toát nghieäp ñuùng ñoái töôïng, ñuùng qui ñònh vaø ghi cheùp roõ raøng trong Soå phaùt baèng toát nghieäp theo töøng khoùa.
              Khi hoïc sinh ñeán nhaän baèng phaûi xuaát trình theû hoïc sinh, ghi ngaøy nhaän vaø coù kyù teân sau khi nhaän, phoøng khoâng giaûi quyeát tröôøng hôïp nhaän baèng thay. Tröôøng hôïp hoïc sinh khoâng theå ñeán nhaän baèng (do ñi nghóa vuï quaân söï hoaëc ñang ñi laøm xa khoâng theå ñeán nhaän ñöôïc) thì  Cha hoaëc Meï coù theå nhaän thay sau khi ñaõ trình CMND vaø Hoä khaåu.
2.5. Hoạt động liên kết đào tạo trong và ngoài nước:
           Trường liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Cộng hòa Pháp về chương trình đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng miễn phí cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ cho đến nay đã được 4 khóa tổng cộng 55 học viên và đang đào tạo khóa 5 với 25 học viên.
Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
·  Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

·  Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                          
·  Lưu: VT,ĐT.                                                                                                    
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